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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
QUỐC GIA VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ 

VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Số:         /TTr-PTSC-HĐQT  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc Bầu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2021; 

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng 
công ty); Quy định hiện hành; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)  
công tác liên quan đến các nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Tổng 
công ty như nêu sau đây. 

1. Nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty 
Hiện tại, Tổng công ty đang có sáu (06) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

đương nhiệm, trong đó có một (01) Thành viên độc lập HĐQT. Để đảm bảo tuân thủ 
các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phù 
hợp với các thông lệ quản trị và tình hình thực tế, Tổng công ty cần tiến hành bầu bổ 
sung một (01) thành viên độc lập HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

Đồng thời, tính đến thời điểm ngày 25/05/2023, các nhân sự nêu sau đây sẽ kết 
thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT Tổng công ty, gồm có: 

- Ông Phan Thanh Tùng - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty. 
- Ông Lê Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty. 
- Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên HĐQT Tổng công ty. 

Như vậy, tổng số Thành viên HĐQT đương nhiệm sẽ giảm quá 1/3 so với quy định 
tại Điều lệ Tổng công ty là 07 Thành viên. Do đó, Tổng công ty cần tổ chức bầu Thành 
viên HĐQT tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

2. Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty 
Nhân sự Ban Kiểm soát Tổng công ty hiện nay có ba (03) thành viên, trong đó, 

Ông Bùi Hữu Việt Cường sẽ kết thúc nhiệm kỳ Kiểm soát viên vào ngày 25/05/2023. 
Để đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Tổng công ty về số lượng thành viên 

Ban Kiểm soát (03 thành viên), Tổng công ty cần tổ chức bầu một (01) Kiểm soát viên 
tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. 
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Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công 
ty, Tổng công ty đã công bố việc lập danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát 
viên đến các Cổ đông theo quy định để bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và 
thẩm định các hồ sơ Ứng viên do Cổ đông lớn giới thiệu. Trên cơ sở tổng hợp danh sách 
Ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát 
viên được giới thiệu từ các Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HĐQT kính báo cáo 
ĐHĐCĐ danh sách ứng viên như kèm theo. 

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Hội 
đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thực hiện bầu Thành viên HĐQT, Thành viên độc 
lập HĐQT và Kiểm soát viên như Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này. 

Hội đồng quản trị kính trình. 
Trân trọng./. 
 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BKS, HĐQT, Ban TGĐ; 
- Website Tổng công ty; 
- Văn phòng, các Ban; 
- Lưu: VT, BTK. 

 CHỦ TỊCH 
 
 

 
 
 
 

Phan Thanh Tùng 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN 
(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-PTSC-HĐQT  ngày 29 tháng 5 năm 2023) 

 
I. Ứng viên bầu Thành viên HĐQT 

TT Họ tên ứng viên Số CMND/CCCD/Hộ 
chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp Người giới thiệu 

1 Phan Thanh Tùng 

CCCD số 031070014685, ngày cấp 
12/05/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát 
Quản lý Hành chính về trật tự xã 
hội  

- Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam  

- Số cổ phần sở hữu: 
245.565.000 CP 

- Tỷ lệ sở hữu: 51,38% VĐL  

2 Lê Mạnh Cường 
CCCD số 042074000296, ngày cấp 
01/02/2018, nơi cấp: Cục ĐKQL 
Cư trú và DLQG về Dân cư 

3 Nguyễn Xuân Ngọc 

CCCD số 001076018247, ngày cấp 
20/11/2017, nơi cấp: Cục Cảnh sát 
Quản lý Hành chính về trật tự xã 
hội 

II. Ứng viên bầu Thành viên độc lập HĐQT 

TT Họ tên ứng viên Số CMND/CCCD/Hộ 
chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp Người giới thiệu 

1 Đoàn Minh Mẫn 

CCCD số 083058000183 ngày cấp 
04/10/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát 
Quản lý Hành chính về trật tự xã 
hội 

- HĐQT Tổng công ty 

III. Ứng viên bầu Kiểm soát viên 

TT Họ tên ứng viên Số CMND/CCCD/Hộ 
chiếu/ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp Người giới thiệu 

1 Bùi Hữu Việt Cường 

CCCD số 031081021793, ngày cấp 
28/06/2021, nơi cấp: Cục trưởng Cục 
Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 
tự xã hội 

- Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu 
khí Việt Nam  

- Số cổ phần sở hữu: 
245.565.000 CP 

- Tỷ lệ sở hữu: 51,38% VĐL  
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LÝ LỊCH  
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

1. Họ và tên khai sinh: PHAN THANH TÙNG  

2. Họ và tên thường gọi: PHAN THANH TÙNG 

3. Giới tính: Nam  

4. Ngày tháng năm sinh: 22/07/1970  

5. Nơi sinh: Hải Phòng 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. CCCD số: 031070014685 - ngày cấp: 12/05/2022 - nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành 
chính về trật tự xã hội. 

8. Địa chỉ thường trú: B20 Nguyễn Trung Trực, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, BR-VT   

9. Số điện thoại liên lạc: (028) 3910 2828 

10. Trình độ văn hoá: 12/12 

11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):  ........... 

+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:…………..   Ngày cấp:  ..................  
+ Địa chỉ pháp nhân: ..........................................................................................................................  
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc 
thành viên góp vốn là pháp nhân): .....................................................................................................  

12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật sản xuất và công nghiệp 

Tên văn bằng Trình độ Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 
Khai thác máy tàu biển Kỹ sư 1988-1993 Đại học Hàng hải  
Tiếng Anh Cử nhân 1990-1995 ĐH Ngoại ngữ Hà nội 
Quản trị doanh nghiệp Cử nhân 2001-2003 ĐH Bách khoa Hà nội 
Cao cấp lý luận chính trị Văn bằng 2009-2011 Học viện Hành chính 

quốc gia 
Kỹ thuật sản xuất và 
công nghiệp 

Thạc sỹ 2009-2013 Học viện AIT 

13. Quá trình công tác:  

Từ năm… đến 
năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

03/1994 - 06/1994 Công ty PTSC Nhân viên Phòng Thương mại 

06/1994 - 12/1997 Xí nghiệp Tàu Dịch vụ dầu khí 
PTSC 

Nhân viên Vô tuyến điện giàn 
khoan biển  

01/1998 - 11/1998 Xí nghiệp Tàu Dịch vụ dầu khí 
PTSC Nhân viên Kỹ thuật Vật tư 
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Từ năm… đến 
năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

11/1998 - 02/1999 Xí nghiệp Tàu Dịch vụ dầu khí 
PTSC 

Nhân viên Kinh tế Hợp đồng 
Phòng Thương mại  

02/1999 - 08/2001 Công ty PTSC Nhân viên Phòng Thương mại  

08/2001 - 01/2002 Xí nghiệp Dịch vụ Cơ khí hàng hải Phó phòng phụ trách Phòng 
Thương mại 

02/2002 - 07/2004 
 Xí nghiệp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải Phó Giám đốc phụ trách Thương 

mại  

07/2004 - 05/2007 Xí nghiệp Dịch vụ Cơ khí Hàng hải Phó Giám đốc phụ trách Kỹ 
thuật 

05/2007 - 12/2007 Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải Phó Giám đốc  
12/2007 - 03/2011 Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  

04/2011 - 12/2011 Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí 
Hàng hải  

Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó Bí 
thư Đảng ủy, Giám đốc  

01/2012 - 05/2013 

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Dầu khí Việt Nam  

Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó 
Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí 
Hàng hải 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công 
ty 

06/2013 - 05/2018 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Dầu khí Việt Nam 

Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc 

28/05/2018 - nay Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Dầu khí Việt Nam. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị 

14. Danh sách Người liên quan:  

STT Họ và tên Quan 
hệ 

Ngày 
tháng 

năm sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Số cổ 
phần sở 

hữu 

1 Khoa Thị Kim Én Mẹ đẻ 1937 Hải Phòng B20 Nguyễn Trung 
Trực, P9, TP Vũng Tàu - 

2 Bùi Xuân Đoàn Bố vợ 1948 Thanh Hóa 
1017/55A Lê Văn 
Lương, Phước Kiển, 
Nhà Bè, TP.HCM 

- 

3 Hoàng Thị Ngọc 
Diệp Mẹ vợ 1949 Thanh Hóa 

1017/55A Lê Văn 
Lương, Phước Kiển, 
Nhà Bè, TP.HCM 

- 

4 Bùi Thị Ngọc Lan Vợ  1976 Thanh Hóa 
B20 Nguyễn Trung 
Trực - P9 - TP Vũng 
Tàu 

42.226 

5 Phan Thanh Hải Con trai 2000 Hải Phòng 
B20 Nguyễn Trung 
Trực - P9 - TP Vũng 
Tàu 

- 



 

STT Họ và tên Quan 
hệ 

Ngày 
tháng 

năm sinh 
Quê quán Nơi ở hiện nay 

Số cổ 
phần sở 

hữu 

6 Phan Thanh Bình Con trai 2008 Hải Phòng 
B20 Nguyễn Trung 
Trực - P9 - TP Vũng 
Tàu 

- 

7 Phạm Thị Luyên Chị dâu 1960 Hải Dương 

Xóm 17, Thôn Thiên 
Xuân, Xã Kim Tân, 
Huyện Kim Thành, 
Tỉnh Hải Dương  

- 

8 Phan Hồng Quân Anh 
ruột 1965 Hải Phòng Buchen.Str.2, 90518 

Altdorf bei Nuemberg, 
Germany 

- 

9 Nguyễn Thị Bích 
Liên Chị dâu 1969 Hà Nội - 

10 Phan Quang 
Thắng 

Anh 
ruột 1969 Hải Phòng Khu Tái định cư Sở Tư 

pháp, Đằng Hải, Hải 
An, TP.Hải Phòng 

- 

11 Nguyễn Thị Thu 
Huyền Chị dâu 1975 Hà Tĩnh - 

12 Phan Thu Hiền Em ruột 1973 Hải Phòng 300/13/1 Nguyễn Văn 
Linh, P. Bình thuận, Q 
7, TP HCM 

- 

13 Phan Tuấn Anh Em rể 1968 Hà Tây - 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 
những thông tin đã khai. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2023 
 

NGƯỜI KHAI 
(Đã ký) 

 
 
 

Phan Thanh Tùng 
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LÝ LỊCH 
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

 
1. Họ và tên khai sinh: LÊ MẠNH CƯỜNG  
2. Họ và tên thường gọi: LÊ MẠNH CƯỜNG 

3. Giới tính: Nam 
4. Ngày tháng năm sinh:18/02/1974  

5. Nơi sinh: Hải Dương 
6.  Quốc tịch: Việt Nam 

7. CCCD số: 042074000296               Ngày cấp: 01/02/2018          Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân cư 

8. Địa chỉ thường trú: B3-62, Lô S14 và S20 Mỹ Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
9. Số điện thoại liên lạc: 0912 571 617 

10. Trình độ văn hoá: 12/12 
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):  

+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:                   Ngày cấp:  
+ Địa chỉ pháp nhân: 

+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành 
viên góp vốn là pháp nhân): 

12. Trình độ chuyên môn:  

Tên văn bằng Trình độ Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Điều khiển tàu biển Văn bằng 1991 - 1994 Đại học Hàng hải 

Tiếng Anh trình độ C Chứng chỉ 1994 Đại học Sư phạm NN Hà Nội 

Điều khiển tàu biển Kỹ sư 2006 - 2009 Đại học GTVT TP.HCM 

Cao cấp Lý luận chính trị Văn bằng 2009 - 2011 Học viện Hành chính quốc gia 

Bồi dưỡng kiến thức 
Quốc phòng Chứng chỉ 2010 Trường Quân sự Quân khu 7 

 
  



 

13. Quá trình công tác:  

Thời gian công 
tác Đơn vị công tác Chức vụ 

06/1995 - 04/2000 Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC Thuỷ thủ/ Thuyền phó tàu dịch vụ 

04/2000 - 04/2002 Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC Nhân viên/ Tổ phó/ Tổ trưởng Tổ Tàu 
dịch vụ, Phòng Thương mại 

04/2002 - 09/2002 Xí nghiệp Tàu dịch vụ dầu khí PTSC Phó phòng Thương mại 

09/2002- 03/2004 Xí nghiệp Dịch vụ khai thác dầu khí PTSC Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch 
Sản xuất 

03/2004 - 02/2007 Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí  PTSC Phó phòng Thương mại 

02/2007 - 05/2007 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí 
PTSC 

Phó phòng phụ trách Phòng Phát triển 
Kinh doanh và Quản lý Dự án 

05/2007 - 02/2008 Tổng Công ty PTSC Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh & 
Quản lý Dự án 

02/2008 - 08/2009 Tổng Công ty PTSC Trưởng ban Phát triển Kinh doanh & 
Quản lý Dự án 

08/2009 - 02/2010 Tổng Công ty PTSC Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

02/2010 - 07/2013 

Tổng Công ty PTSC Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng 
Giám đốc 

Các công ty Rong Doi MV12 (Singapore) 
và MVOT (Malaysia) Thành viên HĐQT 

Các công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA 
(Singapore) và PTSC AP (Singapore). Chủ tịch HĐQT 

07/2013 - 04/2015 

Tổng Công ty PTSC Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 
công ty, Phó Tổng Giám đốc 

Các công ty Rong Doi MV 12 (Singapore) 
và MVOT (Malaysia)  Thành viên HĐQT 

Các công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA 
(Singapore) và PTSC AP (Singapore). 

Chủ tịch HĐQT 
 
 

04/2015 - 05/2018 

Tổng Công ty PTSC  
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng 
công ty, Bí thư Đảng Ủy Cơ quan Tổng 
công ty, Phó Tổng Giám đốc 

Các công ty Rong Doi MV 12 (Singapore) 
và MVOT (Malaysia) Thành viên HĐQT 

Các công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA 
(Singapore), PTSC AP (Singapore) và 
PTSC Ca Rong Do (Marshall Islands). 

Chủ tịch HĐQT 

05/2018 - 12/2018 

Tổng công ty PTSC 
Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, 
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc 

Các công ty Rong Doi MV 12 (Singapore) 
và MVOT (Malaysia) Thành viên HĐQT 

Các công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA 
(Singapore), PTSC AP (Singapore) và 
PTSC Ca Rong Do (Marshall Islands). 

Chủ tịch HĐQT 

29/12/2018 - nay Tổng công ty PTSC 
Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, 
Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc. 



 

14. Danh sách Người liên quan:  

STT Họ và tên Quan 
hệ 

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Quê 
quán Nơi ở hiện nay 

Số cổ 
phần sở 

hữu 
(PVS) 

1 Lê Hà Thành Bố đẻ 1932 Hà Tĩnh 46 đường D5, P. 25, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM - 

2 Phí Thị Liên Mẹ đẻ 1934 Thái 
Bình 

46 đường D5, P. 25, Q. Bình 
Thạnh, TP. HCM - 

3 Trần Thị Hải 
Yến Vợ  1980 Nam 

Định 
số 25 Khu phố Chateau, đường số 
19, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM 15.580 

4 Lê Bông Mai Con gái 2005 Hà Tĩnh số 25 Khu phố Chateau, đường số 
19, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM - 

5 Lê Hải An Con gái 2009 Hà Tĩnh số 25 Khu phố Chateau, đường số 
19, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM - 

6 Lê Ngọc Bảo Chị 
ruột 1958 Hà Tĩnh P309 nhà D3, 55 ngõ 164, Vương 

Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, Hà Nội - 

7 Lê Thanh Xuân Chị 
ruột 1960 Hà Tĩnh 123 Mạc Thị Bưởi, P. Trần Phú, 

TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 

8 Lê Thùy Ninh Chị 
ruột 1962 Hà Tĩnh 1021 Lê Thanh Nghị, P. Hải Tân, 

TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương - 

9 Lê Tuấn Dũng Anh 
ruột 1964 Hà Tĩnh 46 đường D5, P. 25, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM - 

10 Ngô Đức Đĩnh Anh rể 1957 Hải 
Dương 

A502, chung cư vũng tàu Center - 
số 93 lê lợi, TP.Vũng Tàu - 

11 Phạm Văn 
Khích Anh rể 1958 Hải 

Dương 
123 Mạc Thị Bưởi, phường Trần 
Phú, TP.Hải Dương - 

12 Nguyễn Văn 
Bắc Anh rể 1958 Hải 

Dương 
245 vườn Tùng ecopak Hải 
Dương, TP Hải Dương - 

13 Bùi Thị Kim 
Cương Chị dâu 1972 Cần Thơ Số 14 đường 17, khu phố 5. 

TP.Thủ Đức - 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những 
thông tin đã khai 

  
Tp.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2023 

NGƯỜI KHAI 
(Đã ký) 

 
 

Lê Mạnh Cường 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
LÝ LỊCH  

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 
 

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN NGỌC  

2. Họ và tên thường gọi: NGUYỄN XUÂN NGỌC 

3. Giới tính: Nam 

4. Ngày tháng năm sinh: 06/01/1976  

5. Nơi sinh: Hà Nội 

6. Quốc tịch: Việt Nam. 

7. CCCD số: 001076018247, ngày cấp: 14/8/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư. 

8. Địa chỉ thường trú: 15.3 Lô A, C/ốc Đất Phương Nam, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 

9. Số điện thoại liên lạc: 0918033309 

10. Trình độ văn hoá: 12/12. 

11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):  ........... 
+ Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:…………..   Ngày cấp:  ..................  

+ Địa chỉ pháp nhân: ..........................................................................................................................  
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc 
thành viên góp vốn là pháp nhân): .....................................................................................................  

12. Trình độ chuyên môn: 

Tên văn bằng Trình độ Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Kỹ sư Cơ khí Đại học 1992 - 1997 Trường Đại học Kỹ thuật 

Cao cấp lý luận chính trị 
- hành chính 

Văn bằng 2011-2013 Học viện chính trị hành 
chính quốc gia Khu vự II 

13. Quá trình công tác:  

Từ năm… đến 
năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

07/1997 - 06/2002 Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) Chuyên viên Phòng 
Thương mại 

07/2002 - 05/2003 Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 
(PVDrilling) 

Phó Phòng Thương 
mại 

06/2003 - 07/2006 Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC Phó giám đốc 
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Từ năm… đến 
năm… Đơn vị công tác Chức vụ 

08/2006 - 07/2007 Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC Giám đốc 

08/2007 - 07/2009 Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ Khai thác Dầu khí 
PTSC 

Giám đốc 

08/2009 - 05/2018 Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Trưởng Ban Thương 
mại 

05/2018 - Nay Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Thành viên HĐQT 

14. Danh sách Người liên quan:  

STT Họ và tên Quan 
hệ 

Ngày tháng 
năm sinh Quê quán Nơi ở hiện nay 

Số cổ phần 
sở hữu 
(PVS) 

1 Nguyễn Xuân 
Nhậm 

Bố đẻ 10/11/1947 Nam Định 153/26 Nguyễn Văn 
Hưởng, P. Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. HCM 

22.500 

2 Đặng Thị Oanh Mẹ đẻ 19/09/1949 Nghệ An 153/26 Nguyễn Văn 
Hưởng, P. Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. HCM 

- 

3 Nguyễn Xuân 
Hoàng 

Con đẻ 11/11/2003 Nam Định 153/23 Nguyễn Văn 
Hưởng, P. Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. HCM 

- 

4 Nguyễn Minh Hà Con đẻ 09/02/2008 Nam Định 153/23 Nguyễn Văn 
Hưởng, P. Thảo Điền, 
Quận 2, Tp. HCM 

- 

5 Nguyễn Xuân 
Ninh 

Em ruột 13/09/1977 Nam Định 804 Lô 4A, chung cư 
Estella, xa lộ Hà Nội, 
Quận 2, Tp. HCM 

- 

6 Phan Thị Ngọc 
Trang 

Em dâu 31/05/1981 Hải Phòng 804 Lô 4A, chung cư 
Estella, xa lộ Hà Nội, 
Quận 2, Tp. HCM 

- 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về 
những thông tin đã khai. 

Tp. HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2023 
                                                                                      NGƯỜI KHAI 

 
       (Đã ký) 

 
 

                                                                                          Nguyễn Xuân Ngọc 
 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LÝ LỊCH  
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

1. Họ và tên khai sinh: ĐOÀN MINH MẪN 

2. Họ và tên thường gọi: ĐOÀN MINH MẪN 

3. Giới tính: Nam/Nữ: Nam 

4. Ngày tháng năm sinh: 07/08/1958  

5. Nơi sinh: huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 

6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. CMND/CCCD số: 083058000183 ngày cấp: 04/10/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC 
về trật tự xã hội 

8. Địa chỉ thường trú: 90/98 Lê Hồng Phong, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT 

9. Số điện thoại liên lạc: 0903901417 

10. Trình độ văn hoá: 12/12 

11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): 
Không có 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số:…………..   Ngày cấp:  .................  
+ Địa chỉ pháp nhân: ..........................................................................................................................  
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông 
hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): ............................................................................................  

12. Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế toán 

Tên văn bằng/Chuyên 
ngành Trình độ Thời gian 

đào tạo Cơ sở đào tạo 

Kế toán trưởng Kế toán trưởng 1989 Đại học Tài chính kế toán Tp.HCM (nay là 
Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM) 
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 
Kế toán công nghiệp  1990-1991 Đại học Tài chính kế toán Tp.HCM (nay là 

Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM) 
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 
Chương trình Tài chính - 
Kế toán của 
PETROVIETNAM 

Chứng chỉ 
kiểm toán 

12/1991 PERMATA  
Địa chỉ: Jalan Institusi, Kawasan Institusi 
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia 

Quản trị kinh doanh Cử nhân 1996-1999 Đại học kinh tế Tp.HCM 
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, 

TP.HCM 
Thẩm định giá Chứng chỉ 12/1998 Ban vật giá chính phủ 

13. Quá trình công tác:  
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Từ năm… đến năm… Đơn vị công tác Chức vụ 
08/1976-12/1978 Trường Trung học kỹ thuật Sinh viên 

12/1978 – 11/1980 Công ty Dầu khí Việt Nam Nhân viên kế toán 
11/1980 – 06/1984 Xí nghiệp dịch vụ Dầu khí Phụ trách Phòng kế toán 
06/1984 – 07/1986 Xí nghiệp dịch vụ Dầu khí (thuộc 

Tổng cục Dầu khí) 
Kế toán trưởng 

07/1986 – 06/1987 Thực tập Kế toán trưởng tại Liên Xô Thực tập Kế toán trưởng 
tại Liên Xô 

06/1987 – 02/1993 Công ty dịch vụ Dầu khí  Kế toán trưởng 
02/1993 – 09/1999 Công ty dịch vụ kỹ thuật Dầu khí 

(PTSC) 
Xí nghiệp cảng dịch vụ Dầu khí. 

Phó phòng tài chính kế 
toán kiêm Kế toán trưởng 

09/1999 – 07/2005 Ban quản lý tòa nhà số 1-5 Lê Duẩn Kế toán trưởng 
07/2005 – 02/2009 Công ty tài chính Dầu khí (PVFC) Phó Giám đốc kiêm Giám 

đốc chi nhánh Vũng Tàu 
02/2009 – 01/2010 Tổng công ty tài chính CP Dầu khí 

VN 
Phó Tổng giám đốc – 
kiêm Giám đốc CN HCM 

01/2010 – 02/2011 Tổng công ty tài chính CP Dầu khí 
VN 

Phó Tổng giám đốc 

02/2011 – 11/2011 Tổng công ty tài chính CP Dầu khí 
VN 

Phó Tổng giám đốc – 
kiêm Giám đốc CN Vũng 
Tàu 

11/2011 – 10/2013 Tổng công ty tài chính CP Dầu khí 
VN 

Phó Tổng giám đốc 

10/2013 - nay Ngân hàng TMCP Đại Chúng VN. Thành viên HĐQT 

14. Danh sách Người liên quan:  

STT Họ và tên Quan 
hệ 

Ngày 
tháng 

năm sinh 

Quê 
quán Nơi ở hiện nay Số cổ phần 

sở hữu 

1 Trần Thị Thọ 
Xuân 

Vợ 1950 Trà 
Vinh 

41 Hồ Xuân Hương, P.6, 
Q.3, HCM 

1560 CP 
thuộc sở hữu 
cá nhân 

2 Đoàn Thị Ngọc 
Quyên 

Con 
ruột 

1982 Bến 
Tre 

41 Hồ Xuân Hương, P.6, 
Q.3, HCM 

1560 CP 
thuộc sở hữu 
cá nhân 

3 Châu Thị Ngọc 
Liễu 

Chị 
ruột 

1948 Bến 
Tre 

Quận Tân Bình, 
TP.HCM 

Không 

4 Châu Thị Ngọc 
Hồng 

Chị 
ruột 

1957 Bến 
Tre 

113 Ấp 6, Giồng Trôm, 
Bến Tre 

Không 

5 Châu Thị Ngọc 
Thủy 

Em 
ruột 

1960 Bến 
Tre 

4C Đoàn Hoàng Minh. 
P.5, TP.Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre 

Không 

6 Châu Thị Ngọc 
Sương  

Em 
ruột 

1962 Bến 
Tre 

Giồng Trôm, Bến Tre Không 

7 Châu Thị Ngọc 
Tuyết 

Em 
ruột 

1968 Bến 
Tre 

126A Chu Mạnh Trinh, 
P.8, TP.Vũng tàu, BR-
VT 

Không 

8 Đặng Ngọc 
Rạng 

Anh rể 1967 Bến 
Tre 

113 Ấp 6, Giồng Trôm, 
Bến Tre 

Không 

9 Trần Ngọc 
Long 

Em rể 1968 Bến 
Tre 

Giồng Trôm, Bến Tre Không 



 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật về những thông tin đã khai. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2023 
 

NGƯỜI KHAI 
 

(Đã ký) 
 

Đoàn Minh Mẫn 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 
LÝ LỊCH  

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY 

1. Họ và tên khai sinh: BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG  
2. Họ và tên thường gọi: BÙI HỮU VIỆT CƯỜNG 

3. Giới tính: Nam 
4. Ngày tháng năm sinh: 23/10/1981  

5. Nơi sinh: Xã Thanh Sơn, Huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 
6. Quốc tịch: Việt Nam 

7. CCCD số: 031081021793 ngày cấp: 28/06/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành 
chính về Trật tự xã hội 

8. Địa chỉ thường trú: Số nhà D30, đường Lê Thị Riêng, Phường 9, TP. Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

9. Số điện thoại liên lạc: 0908622556 

10. Trình độ văn hoá: 12/12 
11. Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):  ... + 

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp của pháp nhân số:…………..   Ngày cấp:  ................  
+ Địa chỉ pháp nhân: ....................................................................................................................  
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc 
thành viên góp vốn là pháp nhân): ...............................................................................................  

12. Trình độ chuyên môn:  

Tên văn bằng Trình độ Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 
Kinh tế Vận tải biển Kỹ sư 09/1999 - 03/2004 Đại học Hàng Hải 
Kế toán Cử nhân 07/2006 - 04/2008 Đại học Kinh tế TP.HCM 
Bồi dưỡng Kế toán 
trưởng Chứng chỉ 07/2011 - 10/2011 Đại học Kinh tế TP.HCM 

Điều hành Quản trị 
Kinh doanh Quốc tế Thạc sỹ 03/2015 - 01/2017 Đại học Quản trị Paris 

13. Quá trình công tác:  

Thời gian công tác Đơn vị công tác Chức vụ 
10/2004 - 08/2007 Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán 
08/2007 - 01/2009  Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí Tổ Trưởng, Phòng Tài chính Kế toán 
01/2009 - 10/2010 Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí Phó Phòng Tài chính Kế toán 
10/2010 - 05/2018 Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Khảo sát và Công trình ngầm 
PTSC 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó 
bí thư chi bộ Nghiệp vụ 1, Kế toán 
trưởng 

05/2018 - Nay Tổng công ty PTSC Kiểm soát viên 
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14. Danh sách Người liên quan:  

STT Họ và tên Quan 
hệ 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Quê 
quán Nơi ở hiện nay 

Số cổ 
phần 

sở hữu 
(PVS) 

1 Bùi Hữu Thuẫn Cha 
đẻ 1954 Hải 

Phòng 
Số 48, Võ Trường Toản, 
P9, TP Vũng Tàu. 0 

2 Hoàng Thị Dưỡng Mẹ đẻ 1959 Hải 
Phòng 

Số 48, Võ Trường Toản, 
P9, TP Vũng Tàu. 0 

3 Bùi Thị Thanh 
Vân 

Em 
gái 1985 Hải 

Phòng 
Số 14, Trần Quang Diệu, 
P9, TP Vũng Tàu. 0 

4 Nguyễn Xuân 
Hiên Em rể 1981 Vĩnh 

Phúc 
Số 14, Trần Quang Diệu, 
P9, TP Vũng Tàu. 0 

5 Phan Thị Ngọc 
Hằng Vợ 1981 Hà Tĩnh Số nhà D30, Lê Thị Riêng, 

Phường 9, TP Vũng Tàu. 0 

6 Bùi Minh Phương Con 
gái 2008 Hải 

Phòng 
Số nhà D30, Lê Thị Riêng, 
Phường 9, TP Vũng Tàu. 0 

7 Bùi Hữu Phúc Con 
trai 2013 Hải 

Phòng 
Số nhà D30, Lê Thị Riêng, 
Phường 9, TP Vũng Tàu. 0 

8 Phan Ngọc Thi Cha 
vợ 1960 Hà Tĩnh Đã mất 0 

9 Thái Thị Hoa Mẹ 
vợ 1959 Hà Tĩnh Thị Trấn Đức Thọ - Đức 

Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh. 0 

10 Phan Ngọc Hưng Em 
vợ 1985 Hà Tĩnh Chung cư Viettube, 

Phường 9, TP Vũng Tàu. 0 

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 
về những thông tin đã khai. 

 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 05 năm 2023 

 NGƯỜI KHAI 
 

(Đã ký) 
 
 

Bùi Hữu Việt Cường 
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